Trường thành                               Đề 1
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
      Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
    Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
    Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
                                                                                        Ngày 27 – 3 – 1946
                                                                                          HỒ CHÍ MINH
* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau:
Câu 1.(0,75 điểm) Bác Hồ nói sức khỏe cần thiết như thế nào trong xây dựng và bảo vệ đất nước ?
A. Sức khỏe là hết sức cần thiết
B. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.
C. Có sức khỏe để làm việc
B. Có sức khỏe để học tập
Câu 2.(0,75 điểm)  Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân cần làm gì ?
A. Mỗi người dân nên luyện tập thể dục hàng ngày.
B. Mỗi người dân không cần phải luyện tập thể dục
C. Mỗi người dân cần ăn nhiều, ngủ nhiều để có sức khỏe
D. Mỗi người cần uống nhiều thuốc bổ.
Câu 3.(0,75 điểm) Bác Hồ mong muốn điều gì ? 
A. Bác Hồ mong muốn thanh niên nên tập thể dục
B. Bác Hồ mong muốn người già nên tập thể dục
C. Bác Hồ mong muốn trẻ em nên tập thể dục
D. Bác Hồ mong muốn đồng bào ta ai cũng tập thể dục
Câu 4.(0,75 điểm) Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của ai?
A. Của người lớn 
B. Của những người có sức khỏe yếu
C. Của mỗi người yêu nước
D. Của những người lính
Câu 5. (1 điểm) Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì?
A. Khí huyết được lưu thông .
B. Tinh thần đầy đủ
C. Sẽ béo tốt và khỏe mạnh
D. Khí huyết được lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
Câu 6. (1 điểm) Tìm trong bài cặp từ có nghĩa trái ngược nhau
..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 7. (1 điểm) Viết 1 câu kể nêu tình cảm, cảm xúc của em về Bác Hồ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
2. Luyện tập (6 điểm) Thời gian: 25 phút              
        Viết đoạn văn (từ 6 đến 8 câu) kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời mà em chứng kiến hoặc tham gia.

Tân dân                                                           ĐỀ 2
Con cá thông minh
             Cá Quả mẹ và đàn con rất đông sống trong một cái hồ lớn. Hàng ngày Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn.
           Một ngày kia, thức ăn trong hồ tự nhiên khan hiếm. Cá mẹ dẫn đàn con sục tìm mọi ngóc ngách trong hồ mà vẫn không kiếm đủ thức ăn. Ðàn cá con bị đói gầy rộc đi và kêu khóc ầm ĩ. Cá Quả mẹ cũng phải nhịn ăn mấy ngày, nó nhìn đàn con đói mà đau đớn vì bất lực.
           Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Nó nhảy phóc lên bờ, nằm thẳng cẳng giả vờ chết. Một đàn Kiến từ đâu bò tới tưởng con cá chết tranh nhau leo lên mình nó thi nhau cắn. Cá Quả mẹ đau quá, nó nhắm chặt mắt định nhảy xuống nước, song nghĩ đến đàn con đói, nó lại ráng chịu đựng. Lát sau, hàng trăm con Kiến đã leo hết lên mình Cá mẹ. Cá Quả mẹ liền cong mình nhẩy tùm xuống hồ, chỗ đàn con đang đợi. Ðàn Kiến nổi lềnh bềnh, những chú Cá con thi nhau ăn một cách ngon lành. Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng nhìn đàn con được một bữa no nê.
                                                                                  (Sưu tầm)
* Dựa vào bài đọc, ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1 ( 0,5 điểm) Cá Quả mẹ và đàn con sống ở đâu?
A. trong ao                   B. cái hồ lớn                    C. ngoài biển
Câu 2( 0,5 điểm) Cá Quả mẹ nhìn đàn con đói mà đau đớn vì…
        A. bất lực                  B. quá đông                     C. đi quanh hồ
Câu 3( 0,5 điểm) Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng vì …
A. diệt được đàn kiến            B. được ăn no              C. đàn con được ăn no
Câu 4( 0,5 điểm)  Qua câu chuyện “Con cá thông minh” em thấy Cá Quả mẹ có đức tính gì?
A. dũng cảm                B. hi sinh                      C. siêng năng
Câu 5( 0,5 điểm)  Câu: “Hàng ngày Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn.” là kiểu câu gì?
	A. Câu kể                    B. Câu cảm                C. Câu khiến
 	Câu 6 ( Bộ phận in đậm trong câu: “ Cá Quả mẹ và đàn con rất đông sống trong một cái hồ lớn.” trả lời cho câu hỏi gì?
	A. Khi nào?                      B. Ở đâu?              C. Bằng gì?
Câu 7 Tìm  từ có nghĩa giống với từ “ sung sướng”:……………..
Câu 8(1đ): Đặt một câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một cảnh đẹp.
……………………………………………………………………………………        
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm (Thời gian làm bài: 40 phút)
2. Tập làm văn: 6 điểm - Thời gian: 25 phút
Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương.
Gợi ý: - Tên cảnh vật quê hương
	 - Đặc điểm bao quát và đặc điểm nổi bật của cảnh vật
 - Điều em thích nhất (ấn tượng nhất) về cảnh vật
	 - Cảm nghĩ của em khi ngắm nhìn cảnh vật
Bát trang                                                       Đề 3
CHIA SẺ NIỀM VUI
     Mấy ngày liền, báo chí liên tục đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra. Có một bức ảnh làm tôi rất xúc động: Một phụ nữ trẻ ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà đổ nát của mình. Đứng cạnh chị là một bé gái đang bám chặt lấy mẹ, mắt mở to, sợ hãi.
Con trai tôi sốt sắng nói:
- Trường con đang quyên góp sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ.
- Bố mẹ giúp con chuẩn bị nhé? Mẹ còn muốn đóng một thùng riêng gửi tặng hai mẹ con trong bức ảnh này.
Chúng tôi cùng cậu con trai chất vào hai chiếc thùng các tông quần áo, sách vở, đồ dùng…Đứng nhìn bố mẹ và anh sắp xếp, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Nó chạy vào phòng, rồi trở ra ngay. Tay nó ôm chặt con búp bê tóc vàng. Đó là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó hôn tạm biệt con búp bê rồi bỏ vào thùng. Tôi bảo:
- Con gửi cho em thứ khác cũng được. Đây là con búp bê mà con thích nhất mà.
Con gái tôi gật đầu:
- Em bé nhận được sẽ rất vui, mẹ ạ.
Tôi xúc động nhìn con. Ôi, con gái tôi đã biết chia sẻ niềm vui để em bé kia cũng được vui!
MINH THƯ
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn đáp án đúng hoặc viết câu trả lời:
Câu 1: Ở đoạn 1, điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? (0,5đ)
A. Những thông tin từ các bài báo về một cơn bão mới.
B. Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà mới.
C. Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà đổ nát.
Câu 2: Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá? (0,5đ)
A. Cậu con trai sốt sắng báo tin nhà trường đang quyên góp và cùng bố mẹ chuẩn bị sách vở, quần áo, đồ dùng…giúp đồng bào bị bão tàn phá.
B. Cả nhà tham gia vận động mọi người giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá.
C. Bé gái tặng em nhỏ một chú gấu bông.
Câu 3: Bé gái tặng gì cho em nhỏ ? (0,5đ)
A. Quần áo, sách vở, một số đồ dùng cá nhân.
B. Con búp bê mà bé yêu thích nhất.
C. Con gấu bông mà bé yêu thích nhất.
Câu 4: Em có nhận xét gì về hành động của bé gái trong câu chuyện? (0,5đ)
A. Bé gái tối bụng, biết cùng cả nhà chia sẻ đồ dùng cho đồng bào vùng bị bão tàn phá.
B. Bé gái tốt bụng, biết tặng món đồ chơi yêu thích nhất cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.
C. Bé gái tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.
Câu 5: Câu văn “Ôi, con gái tôi đã biết chia sẻ niềm vui để em bé kia cũng được vui!” thuộc câu gì? (0,5đ)
A. Câu kể
B. Câu hỏi
C. Câu cảm
Câu 6: Qua bài đọc Chia sẻ niềm vui, em rút ra được bài học gì? ( 1đ)
………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp  (1đ)
thành phố, lộng lẫy,  thoáng mát, bảo tàng
- Từ ngữ chỉ đặc điểm: ....................................................................................................
- Từ ngữ chỉ sự vật: ........................................................................................................
Câu 8. Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh? (1 đ)
……………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
2. Luyện tập (6 điểm)  ( 20 phút)
  Viết đoạn văn  nêu tình cả m, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước. 

      Quang trung                                        ĐỀ 4
Tình bạn
   	 Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:
- Cứu tôi với!
Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.
  	 Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:
- Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!
Theo Mẹ kể con nghe
Đọc thầm bài văn trên rồi ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi:
Câu 1: (0,5 điểm) Cún đang ở nhà trông nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của ai?  
	A. Mẹ Cún
	B. Gà con
	C. Cáo
	D. bác Dê núi


Câu 2: (0,5 điểm) Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì? 
A. Cún con đứng nép vào cánh cửa quan sát.
B. Cún con không biết làm cách nào vì Cún rất sợ Cáo.
C. Cún nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân.
D. Cún con ôm Gà con chạy thoát thân
Câu 3: (0,5 điểm) Khi Gà con đã bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn? 
A. Cún ôm Gà con
B. Vượt đường xa, đêm tối chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi.
C. Cún cởi áo của mình ra đắp cho bạn.
D. Tất cả các ý trên
Câu 4:(1 điểm) Nếu em là Gà con, em sẽ nói gì với Cún con khi được Cún con cứu?
Câu 5: (1 điểm) Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì?
Câu 6: ( 1 điểm) Các từ có nghĩa giống với từ “dũng cảm” là:
	A. Gan dạ, anh dũng, can đảm.
	B. Hèn nhát, anh dũng, can đảm.

	C. Quả cảm, nhút nhát, gan dạ
	D. Nhút nhát, yếu hèn, anh dũng


Câu 7: (0,5 điểm) Bộ phận in đậm trong câu: “Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân." trả lời cho câu hỏi nào?
	A. Khi nào?
	B. Để làm gì?
	C. Ở đâu?
	D. Bằng gì?


Câu 8: (1 điểm) Đặt một câu sử dụng biện pháp so sánh nói về Cún con.
…………………………………………………………………………………………………………
LÊ KHẮC CẨN                                                       ĐỀ 5
CON GẤU ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH
        Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng thấy anh như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
        Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn:
   - Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?.
        Người kia nghiêm trang trả lời:
   - Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
        Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc trả lời từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm) Khi gặp con gấu to, hai người bạn đã có hành động như thế nào?
	          A. Cả hai người chạy trốn không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
          B. Một người chạy nhanh nên trèo lên cây nấp, người còn lại chạy không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
          C. Một người trèo lên cây nấp, người còn lại chạy nhanh bỏ trốn.
Câu 2. (0,5 điểm)  “Anh” đã làm gì để thoát chết khỏi con gấu? 
          A. Giấu mình trong nhánh cây rậm rạp        
          B. Nằm xuống, nín thở giả vờ chết
          C. Rón rén bước, núp vào sau bụi cây.
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao người bạn núp trên cây lại cảm thấy xấu hổ với bạn của mình?
	           A. Vì đã không trung thực với bạn của mình           
           B. Vì đã nghi ngờ lòng tốt của bạn.
           C. Vì đã bỏ rơi bạn của mình trong lúc gặp hoạn nạn

Câu 4. (0,5 điểm) Trong câu “Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.”, có thể thay từ “ xấu hổ”  bằng từ nào? ? 
	              A. Hổ thẹn                   B. Chê trách                     C. Gượng ngạo
Câu 5. (1 điểm) Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì cho bản thân?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. (0,5 điểm) Tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn sau:
 “Không sao đếm được các loài cá với đủ màu sắc. Cá kim bé nhỏ như que diêm màu tím. Cá ót mặc áo màu vàng. Cá khoai trong suốt như miếng nước đá.”  
Câu 7. (1 điểm)  
a. Tìm từ có nghĩa giống nhau với từ “im lặng”?
b. Tìm từ có nghĩa trái ngược nhau với từ “chịu khó”?
Câu 8. (0,5 điểm) Xác định công dụng của dấu hai chấm trong câu văn dưới đây:
    Cuối buổi, cô dặn cả lớp: “Chúng ta cần phải rèn đức tính kiên nhẫn.”
Câu 9. (1điểm) Đặt 1 câu khiến cho tình huống mượn bạn một quyển sách?
………………………………………………………………………………………………………………………
TRẦN TẤT VĂN                                                  ĐỀ 6
Chiếc áo mới ngày xuân
Tôi nhớ mãi ngày mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào dịp Tết. Chiếc áo có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên. Không biết những năm khó khăn ấy, bằng cách nào bố mẹ có thể mua cái áo đó cho tôi. Có thể là tiền từ mẻ sắn mẹ lên đồi vun trồng lúc mờ sớm. Cũng có thể là tiền từ con gà mái đang lên ổ đẻ mẹ chăm bẵm cả một năm. Và cũng có thể mẹ phải vay mượn tiền hàng xóm...
Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần. Tôi cứ chạy khắp nhà hát véo von đủ các bài, làm đủ mọi việc mà không phụng phịu, dỗi hờn như mọi năm. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc áo mới, dường như cái áo đang mỉm cười với mình, cùng hát với mình.
Đêm Giao thừa, mẹ bảo mặc áo mới. Tôi cầm cái áo trên tay hít hà mùi vải mới, vừa muốn mặc, vừa không nỡ. Dù chiều đã đun nước hương bưởi để tắm gội tất niên, nhưng từ khi mặc áo mới, tôi chỉ cảm thấy một mùi thơm rất lạ. Có lẽ đó là mùi của niềm vui.
Sau này, cuộc sống bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho anh em tôi quần áo mới. Những bộ quần áo đó dù giá có cao hơn, chất vải có tốt hơn, tôi vẫn yêu chiếc áo mới thời khó năm nào. 
(Theo Vũ Thị Huyền Trang) 

Câu 1: Chiếc áo có đặc điểm gì? 
A. Có những bông hoa vàng.
B. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ.
C. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên.
Câu 2: Vì sao bạn nhỏ thấy Tết năm ấy đẹp hơn, vui hơn những năm trước?
A. Vì bạn có chiếc áo mới rất đẹp.
B. Vì bạn làm được nhiều việc giúp bố mẹ.
C. Vì mọi người đều thấy vui trong ngày Tết.
Câu 3: Mẹ bảo bạn mặc áo mới khi nào?  
A. Đi chơi cuối tuần
B. Vào năm học mới
C. Đêm Giao thừa
Câu 4: Mặc chiếc áo, bạn nhỏ thấy mùi gì?
A. Mùi hương bưởi
B. Mùi niềm vui
C. Mùi nước giặt
Câu 5: Vì sao bạn nhỏ yêu chiếc áo mới thời khó khăn hơn những chiếc áo đắt tiền sau này? 
………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6 : Viết câu có hình ảnh so sánh
Câu 7. Từ có nghĩa giống với “niềm vui” là từ nào dưới đây?
A. Vui sướng
B. Nỗi buồn
C. Đau khổ
Câu 8: Dấu câu nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “Chiếc áo mẹ mua cho con đẹp quá       ”
A. Dấu chấm   
B. Dấu hai chấm
C. Dấu chấm than
Câu 9: Trả lời câu hỏi sau: “Cái bàn học của em được làm bằng gì?”
………………………………………………………………………………………………………………………

 Thị trấn                                                    ĐỀ 7
Lễ hội đền Hùng
Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.
Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội:
Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.
- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.
Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.
2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (0.5 điểm): Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? 
A. Những người có công với đất nước			B. Người dân Phú Thọ
C. Các vua Hùng						D. Các đoàn thủy binh
Câu 2 (0.5 điểm) : Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì? 
A. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc
B. Nghi thức dâng hương
C. Nghi thức rước kiệu
D. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng
Câu 3 (0.5 điểm): Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng? 
A. Phần lễ						B. Phần hội		
C. Không ở phần nào				D. Cả phần lễ và phần hội.
Câu 4 (0.5 điểm): Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 
A. Ở đâu?		B. Khi nào?		C. Vì sao?		D. Bằng gì?
Câu 5 (1 điểm): Dấu câu nào phù hợp để điền vào chỗ chấm trong câu “Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.”
A. dấu phẩy	        B. dấu chấm     C. dấu chấm phẩy        D. dấu hai chấm
Câu 6 (0.5 điểm): Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào? 
A. Sáng tạo	     B. Nghệ thuật	  C. Ngôi nhà chung	D. Thể thao
Câu 7 (1 điểm): Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” Các từ chỉ hoạt động là:
A. Ong Thợ, bông hoa           B.bay, tìm, nở        C.tìm, nở       D. bay, tìm
Câu 8 (0.5 điểm): Tìm một từ có nghĩa giống với từ chăm chỉ. 
……………………………………………………………………………………….
Câu 9 (1 điểm): Đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả một cảnh đẹp của quê hương em?
………………………………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
2. Luyện viết đoạn (6 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 9 câu) về ước mơ của em 
CHIẾN THẮNG                                                      Đề 8
CẬU BÉ THÔNG MINH
    	Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội.
Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha :
  	- Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này.
Người cha lấy làm lạ, nói rõ với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi : 
- Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ ?
- Muôn tâu Đức Vua - Cậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát :
- Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm !  Bố ngươi là đàn ông thì đẻ làm sao được !
Cậu bé bèn đáp :
- Muôn tâu, vậy sao Đức Vua lại ra lệnh cho làng con nộp gà trống biết đẻ trứng ạ ?
Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
Vua biết là đã tìm được người tài giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài.
(Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM)
Khoanh vào đáp án trước mỗi câu hỏi sau:

Câu 1.( 0,5 điểm) Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? 
A. Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà mái biết đẻ trứng.
B. Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.
C. Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con chim sẻ biết đẻ trứng.

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?
A. Vì gà trống không biết đẻ trứng.                                       
 B. Vì cả làng sợ gặp vua.
C. Vì cả làng không nuôi được gà trống.
Câu 3. ( 0,5 điểm) Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?
A.  Đến kinh đô khóc lóc om sòm.         
B. Cậu bị bố đuổi đi vì không đi xin sữa cho em bé bố vừa đẻ.
C. Đối đáp với vua để ngài thấy lệnh ban ra cho dân làng là vô lý.       
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 4. (0,5 điểm)  Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. ( 0,5 điểm) Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì? 
    Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:
     - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
A. Liệt kê sự việc                                       
B.Báo hiệu lời nói của nhân vật. 
C. Báo hiệu hết một câu.                            
D. Báo hiệu phần giải thích cho một phần trước đó.
Câu 6.( 1 điểm) Ghi lại các từ chỉ sự vật trong các từ sau:
- Mênh mông, thác nước, núi, trắng xóa, chạy, rừng, bàn ghế, ruộng bậc thang, uốn lượn, gập ghềnh.
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. ( 0,5 điểm) Trong các câu sau, câu nào là câu kể?
A. Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ ?              
B. Bố ngươi là đàn ông thì đẻ làm sao được !
C. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. 
Câu 8: ( 1 điểm) Ghi lại các từ chỉ sự vật được so sánh trong câu sau:
Dòng sông quanh co uốn khúc như một dải lụa đào mềm mại.
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. ( 1 điểm) Đặt câu khiến hoặc câu cảm trong các trường hợp dưới đây sao cho phù hợp:
a) Em nhắc nhở bạn để xe đúng nơi qui định.
……………………………………………………………………………………….
b) An cho mình mượn bút.
……………………………………………………………………………………….
II. Luyện viết đoạn  (6 điểm) – 30 phút
	Em hãy viết về cảnh đẹp mà em yêu thích.
Ts                                                         ĐỀ 9
CON GẤU ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH
Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng thấy anh như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn:
- Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?
Người kia nghiêm trang trả lời:
- Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.
                                                                                         (Nguồn Internet)
* Đọc thầm bài văn trên rồi ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc trả lời câu hỏi (ghi vào giấy ô ly)
Câu 1: Khi gặp con gấu to, hai người bạn đã có hành động như thế nào?(0,5 điểm)
A. Cả hai người chạy trốn không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
B. Một người chạy nhanh nên trèo lên cây nấp, người còn lại chạy không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
C. Một người trèo lên cây nấp, người còn lại chạy nhanh bỏ trốn.
Câu 2: Nhân vật “Anh” đã làm gì để thoát chết khỏi con gấu? (0,5 điểm)
A. Giấu mình trong nhánh cây rậm rạp
B. Nằm xuống, nín thở giả vờ chết
C. Rón rén bước, núp vào sau bụi cây
Câu 3: Vì sao người bạn núp trên cây lại cảm thấy xấu hổ với bạn của mình?
(0,5 điểm)
A. Vì đã không trung thực với bạn của mình
B. Vì đã bỏ rơi bạn của mình trong lúc gặp hoạn nạn
C. Vì đã nghi ngờ lòng tốt của bạn.
Câu 4: Trong câu “Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.” có thể thay từ xấu hổ bằng từ nào? (0,5 điểm)
A. Hổ thẹn
B. Chê trách
C. Gượng gạo
Câu 5: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. (0,5 điểm)
Chạy trốn         Con gấu        Ngửi         Nín thở         Rừng
Từ ngữ chỉ sự vật:..................................................................................
Từ ngữ chỉ hoạt động:.............................................................................
Câu 6: Xác định công dụng của dấu hai chấm trong câu văn dưới đây: (0,5 điểm)
   Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
A. Báo hiệu lời nói trực tiếp.
B. Dẫn lời nói trực tiếp
Câu 7: Câu: “Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?” thuộc kiểu câu: (1 điểm)
	A. A. Câu kể
	B. B. Câu cảm
	C. C. Câu hỏi
	D. D. Câu khiến


Câu 8. Tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ chứa cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. 
(1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì cho bản thân? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………
Quang hung                                                     Đề 10
Chú gấu ngoan
          Bác voi cho gấu anh một rổ lê. Gấu anh cảm ơn bác voi rồi đem lê về, chọn quả to nhất biếu ông. Gấu ông rất vui, xoa đầu gấu anh và bảo:
- Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!
         Gấu anh đưa quả lê to thứ hai tặng mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn gấu anh.
     - Con ngoan lắm! Mẹ cảm ơn con!
         Gấu anh đưa quả lê to thứ ba cho em. Gấu em thích quá, ôm quả lê, nói:
     - Em cảm ơn anh!
         - Gấu anh cầm quả lê còn lại, ăn một cách ngon lành. Hai anh em gấu vừa cười vừa lăn khắp nhà.

Em hãy đọc thầm đoạn văn trên rồi khoanh vào trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm): Bác voi cho gấu anh quả gì?
          A. quả táo       B. quả na             C. quả lê          D. quả dưa
     
Câu 2:(0,5 điểm): Khi được nhận quà, gấu ông đã nói gì với gấu anh?
	    A. Khen cháu rất ngoan.
    B. Cháu rất giỏi.
    C. Cháu ngoan lắm! Ông cảm ơn cháu!
    D. Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!
	




Câu 3: (1 điểm): Gấu anh có gì ngoan?
	    A. Biết chia sẻ.
    B. Biết nói lời cảm ơn.
    C. Biết nhường nhịn và chọn quả lê to nhất để biếu ông.
    D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 4: (1 điểm): Qua câu chuyện, em học được điều gì?

	



	 





Bài 1: Em hãy đặt dấu phẩy thích hợp vào mỗi câu sau:
a) Anh Kim Đồng rất thông minh nhanh trí dũng cảm.
b) Trên sân trường các bạn học sinh đang nô đùa vui vẻ.
c) Mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập mới như: bút mực bút chì thước kẻ tẩy vở.
Bài 2: Đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì? trong đó có từ "học sinh".
.................................................................................................................................
Bài 3: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về một bạn trong lớp.
.................................................................................................................................
Bài 4: Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? 
.................................................................................................................................
Bài 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây:
a) Bạn Lan đang chạy nhảy trong sân trường.
.................................................................................................................................
b) Chú mèo nhà em rất đáng yêu.
.................................................................................................................................
c) Bố em đang xem ti vi.
.................................................................................................................................





